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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 535/2021/HNGĐ-ST 

Ngày: 23-11-2021 

V/v “tranh chấp về ly hôn” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Lê Diễm Thúy. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1.    Ho ng T    im   n 

 2.  ng    Trung  iên 

 Thư ký phiên tòa: Bà    T   T u T ủ  – T ư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa:       Ng   Liên Hương – Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 193/2021/TLST-HNGĐ ngày 01 tháng 4 năm 

2021 về việc “Tranh chấp về ly hôn” t eo Quy t đ n  đưa vụ án ra xét xử số 

311/2021/QĐXXST-HNGĐ ngày 01 tháng 11 năm 2021 giữa  á  đương sự: 

- Nguyên đơn:       T   Hồng L, sin  năm 1986, đ a chỉ:  p A,     , 

 u ện T, tỉn  L (   mặt). 

- Bị đơn:  ng   ạm Quố  Đ, sin  năm 1982, đ a chỉ:   ường X, quận Y, 

Thành phố Hồ Chí Minh (  ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo đơn khởi kiện, bản tự khai, các biên bản phiên h p kiểm tra việc 

giao nộp, ti p cận, công khai chứng cứ và  iên  ản k  ng ti n   n    a giải 

đư  , ngu ên đơn l        T   Hồng L trình bày:  

   v   ng   ạm Quố  Đ k t   n v i n au v o năm 2012,    t    ứ  lễ 

 ư i v  đăng ký k t   n tại   ND   ường 8, quận T n   n , T  n  p ố Hồ 

     in    au k i  ư i,  o    p ải l m việ  ở L1, ông Đ v n ở T  n  p ố H 

nên v    ồng k  ng sống   ung m   uối tu n m i g p n au  Đ n năm 2016, k i 

 on đư   3 tu i    L v   on lên T  n  p ố sống   ung v i  ng Đ để    điều 

kiện   o  on đi           ồng   ung sống t ời gian ng n t   p át sin  m u 

t u n, t ường  u ên  ải n au  Ông Đ  a  đi   ơi về k u a, k i    g p ý t   ông 
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Đ đán ,   p          i v    ồng  ả  ra m u t u n, k oảng 6 t áng sau    đ  

đưa  on về quê sống, ông Đ   ng k  ng k u ên    trở về  T ời gian đ u ông Đ 

  n về quê t ăm  on v i l n, k oảng v i năm g n đ   t   k  ng về nữa  Đ  mấ  

năm na   ai  ên k  ng liên  ệ g  v i n au, ông Đ   ng k  ng   i  an, t ăm 

nom g  đ n  on   ung  ủa  ai người  Hiện na ,  ng Đ đ      on riêng v i người 

p ụ nữ k á      n ận t ấ  giữa hai bên k  ng   n t n   ảm g  v i n au, t ời 

gian t ự  t  sống   ung v i n au   ỉ k oảng 6 t áng, đ  l  t  n t  năm 2016 

đ n na , k  ng t ể n o   n g n đư  , k  ng muốn r ng  uộ  n au nữa nên đề 

ng   đư   l    n v i ông Đ để  n Đ  uộ  sống  

 ề  on   ung:    L v   ng Đ    01  on   ung tên   ạm Quố   , sin  

ng   31/10/2012     L  êu   u đư   nu i  on   ung v   on sống v i    t  n  , 

đ  mấ  năm na  ông Đ k  ng g p con,   ng k  ng     ất  ứ liên  ệ n o v i 

con.    k  ng  êu   u ông Đ  ấp  ư ng nu i  on  

Tài sản chung, n    ung:    ng     

B  đơn,  ng   ạm Quố  Đ m    ù đ  đư c Tòa án tống đạt h p lệ thông 

báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập để cung cấp lời khai, thông báo và giấy triệu tập 

tham gia phiên h p kiểm tra việc giao nộp, ti p cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải n ưng đều v ng m t k  ng    lý  o v    ng k  ng     ất cứ ý ki n gì đối 

v i  êu   u  ủa       T   Hồng L. 

Tại phiên tòa hôm nay,       T   Hồng L tr n     ,    L v n giữ  êu   u 

T a án giải qu  t   o    l    n v i  ng Đ v   êu   u đư   trự  ti p nu i  ư ng 

 on   ung v     v   ng Đ sống l  t  n đ  5 năm, k  ng   n t n   ảm g  v i 

n au, k  ng t ể n o   n g n đư    

B  đơn,  ng   ạm Quố  Đ v ng m t tại phiên tòa l n thứ 2 không có lý 

do. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu:  

- Việc chấp hành pháp luật của Hội đồng xét xử l  đúng qui đ nh của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Tòa án thụ lý vụ án l  đúng t ẩm quyền,  á  đ n  đúng tư 

cách pháp lý của những người tham gia tố tụng, quan hệ pháp luật tranh chấp. 

 ề t ời  ạn   uẩn      t  ử, t ủ tụ  t u t ập   ứng  ứ, t ủ tụ    a giải,  ấp 

tống đạt văn  ản tố tụng   o đương sự, t ời gian gửi  ồ sơ   o  iện kiểm sát, 

T ẩm p án đ  t ự   iện đúng t eo qu  Đ  ủa  ộ luật tố tụng   n sự  

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đ  t ực hiện đúng qui đ nh của 

Bộ luật Tố tụng dân sự về p iên t a sơ t ẩm. 

-   ki n về việ  giải qu  t vụ án: Qua nội  ung t i liệu  ồ sơ,   t t ấ  b  

   T   Hồng L v   ng   ạm Quố  Đ đăng ký k t   n v o năm 2012   au k i 

k t   n, v    ồng t ường  ả  ra m u t u n, t n   ảm k  ng   n,    L  êu   u 

giải qu  t l    n v i  ng Đ       ù T a án đ  triệu tập   p lệ n ưng  ng Đ v n 

v ng m t,   ng k  ng đưa lời k ai t ể  iện t iện     muốn   n g n gia Đ nên 

yêu   u l    n  ủa    L l      ơ sở   ấp n ận     L     êu   u trự  ti p nu i 

 ư ng  on   ung,   t tr    ạm Quố    đang sống  ùng m  v  tr      ng    

ngu ện v ng đư   ti p tụ  sống   ung v i m   Ông Đ k  ng đưa ra ý ki n g  về 

việ  nu i  on  Do đ , để tr  đư   p át triển  n đ n  về t m lý v   uộ  sống nên 
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 êu   u đư   nu i  on  ủa    L l      ơ sở   ấp n ận     L k  ng  êu   u  ấp 

 ư ng nu i  on nên k  ng giải qu  t   ề t i sản   ung, n    ung:    L k ai 

k  ng     

    á  l  trên,  ăn  ứ v o k oản 1 Điều 28, điểm a k oản 1 Điều 35, điểm 

a k oản 1 Điều 39  ủa  ộ luật Tố tụng   n sự năm 2015;  ăn  ứ Điều 51, 56, 

k oản 2 Điều 81 Luật H n n  n v  Gia đ n  năm 2014, đề ng   Hội đồng   t  ử 

  ấp n ận  êu   u l    n  ủa    L v    ấp n ận  êu   u giao  on   ung   o    

L trự  ti p nu i  ư ng  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tra tại 

phiên tòa,  ăn  ứ vào lời trình bày và tranh luận của đương sự tại phiên tòa, ý 

ki n của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận đ nh: 

[1] Về pháp luật tố tụng: Ngu ên đơn –        T   Hồng L nộp đơn khởi 

kiện yêu c u Tòa án giải quy t ly hôn v i b  đơn l   ng   ạm Quố  Đ. Ông Đ 

có hộ khẩu t ường trú và thực t   ư trú tại n   L1,   ường X, quận Y, Thành 

phố Hồ Chí Minh nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quy t của Tòa án nhân dân 

quận T n   n  t eo qui đ nh tại khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm 

a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

B  đơn l   ng   ạm Quố  Đ đ  đư c triệu tập h p lệ n ưng v n v ng m t 

tại phiên tòa l n thứ 2 không vì sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan. 

Do đ ,  ăn  ứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng 

xét xử ti n hành xét xử v ng m t ông Đ. 

[2] Về pháp luật nội dung: 

[2.1] Xét yêu c u ly hôn của       T   Hồng L:  ăn  ứ vào giấ    ứng 

n ận k t hôn số 72 qu ển số 01/2012, ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân 

  ường 8, quận T n   n , Thành phố Hồ Chí Minh thì quan hệ hôn nhân của    

   T   Hồng L v   ng   ạm Quố  Đ là h p p áp, đư c pháp luật công nhận và 

bảo vệ. 

 ăn  ứ v o tr n       ủa    L t   giữa    L v   ng Đ    rất  t t ời gian 

sống   ung v i n au.   i  ả  ra  ất đồng giữa v    ồng, ông Đ đ   ùng v  lự  

để đán    . Hai bên đ  sống l  t  n t  năm 2016 đ n na , m i người     uộ  

sống riêng  ủa m n , không liên  ệ g  v i n au. Ngo i ra, t eo    L k ai t   ông 

Đ   n     on riêng v i người p ụ nữ k á   Hội đồng   t  ử   t t ấ , giữa    L 

v   ng Đ k  ng    sự g n k t, quan tâm,   ăm s  , giúp đ  n au, k  ng   n t n 

tr ng v   êu t ương n au  Quá tr n  giải qu  t vụ án, T a án đ  n iều l n triệu 

tập ông Đ đ n T a án để tr n      ý ki n đối v i  êu   u k ởi kiện  ủa    L, 

triệu tập để T a án   a giải, tu  n iên ông Đ đều v ng m t k  ng    lý  o v  

k  ng     ất  ứ một ý ki n n o đối v i  êu   u l    n  ủa    L, k  ng t ể  iện 

đư   t iện     muốn   n g n t n   ảm v    ồng  Do vậ ,   t t ấ , m u t u n 

v    ồng  ủa    L v   ng Đ đ  đ n mứ  tr m tr ng, mụ  đ      n n  n k  ng 

đạt đư   nên  êu   u l    n  ủa    L l      ăn  ứ   ấp n ận t eo qu  Đ tại 

Điều 51, Điều 56 Luật   n n  n v  gia đ n  năm 2014  
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 [2.2]  ề  êu   u trự  ti p nu i  on  ủa    L:    L  êu   u đư   nu i  on 

  ung v   on sống v i    t  n  , đ  mấ  năm na   ng Đ k  ng g p  on,   ng 

k  ng     ất  ứ liên  ệ n o v i  on     L k  ng  êu   u  ng Đ  ấp  ư ng nu i 

con.   t t ấ  tr    ạm Quố     iện đang sinh sống  n đ n  v i m  l     L v  

tr       ngu ện v ng đư   ti p tụ  sống v i m     t k á , ông Đ k  ng     ất 

 ứ ý ki n n o về việ  nu i  on v   ấp  ư ng nu i  on nên  êu   u đư   trự  

ti p nu i  on  ủa    L l      ăn  ứ chấp nhận. Do vậy, để  n Đ m i trường     

tập, sin  sống v  t m lý  ủa tr ,  ăn  ứ vào  á  Điều 58, 81, 82, 83, 84 Luật Hôn 

n  n v  Gia đ n  năm 2014, Hội đồng xét xử   t t ấ    n t i t giao tr    ạm 

Quố      o    L trự  ti p nu i  ư ng, tạm  o n ng  a vụ  ấp  ư ng nu i  on 

cho ông Đ  o    L k  ng  êu   u   

[2.3] Về tài sản   ung, n    ung:    L khai không có.  

Xét ý ki n của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tham gia 

phiên tòa đề ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận các yêu c u của       T   Hồng L 

l      ơ sở nên chấp nhận.  

[2.4] Về án phí dân sự sơ t ẩm:  ăn  ứ Khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; khoản 5 Điều 27 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

T ường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016,       T   Hồng L phải ch u án phí ly 

  n sơ t ẩm là 300.000 ( a trăm ng n) đồng, đư c cấn tr  vào 300.000 ( a trăm 

ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí    L đ  nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0069229 ngày 25/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Tân Bình.  

Vì các l  trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; khoản 4 Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 273; khoản 1 

Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

 ăn  ứ  á  Điều 51, 56, 58, 81, 82, 83, 84 Luật H n n  n v  Gia đ n  

năm 2014;  

 ăn  ứ khoản 5 điều 27 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

T ường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy Đ về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, 

quản lý v  sử  ụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu c u của ngu ên đơn –       T   Hồng L: 

-  Về quan hệ hôn nhân:       T   Hồng L đư c ly hôn v i  ng   ạm 

Quố  Đ. 

-  Về con chung: Giao   o       T   Hồng L trự  ti p nu i  ư ng  on 

chung tên   ạm Quố   , sin  ng   31/10/2012. Tạm  o n ng  a vụ  ấp  ư ng 

nuôi con cho ông   ạm Quố  Đ  o       T   Hồng L k  ng  êu   u  

-  Về tài sản chung, n    ung:    ng   . 

  i    lý  o    n  đáng mức cấp  ư ng v  p ương t ức cấp  ư ng có thể 
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t a  đ i. 

Ông   ạm Quố  Đ có quyền, ng  a vụ t ăm nom  on m  k  ng ai đư c 

cản trở  Người không trực ti p nuôi con lạm dụng việ  t ăm nom để cản trở 

ho c gây ản   ưởng xấu đ n việ  tr ng nom,   ăm s  , nu i  ư ng, giáo dục 

 on t   người trực ti p nuôi con có quyền yêu c u Tòa án hạn ch  quyền t ăm 

nom con của người đ   

Cha, m  trực ti p nu i  on  ùng  á  t  n  viên gia đ n  k  ng đư c cản 

trở người không trực ti p nuôi con trong việ  t ăm nom,   ăm s  , nu i  ư ng, 

giáo dục con. 

Trong trường h p có yêu c u của cha, m  ho c cá nhân, t  chức theo quy 

đ nh tại Khoản 5 Điều 84 Luật H n n  n v  Gia đ n  năm 2014, T a án    t ể 

quy t đ nh việ  t a  đ i người trực ti p nuôi con. 

2  Án p   l    n sơ t ẩm:       T   Hồng L phải ch u án p   l    n sơ 

thẩm là 300.000 ( a trăm ng n) đồng, đư c cấn tr  vào 300.000 ( a trăm ng n) 

đồng tiền tạm ứng án phí    L đ  nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số 0069229 ngày 25/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Tân Bình.  

3. Quyền kháng cáo:       T   Hồng L đư c quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. Ông   ạm Quố  Đ đư c quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày nhận đư c bản án ho c bản án đư c niêm y t. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên đư c 

quyền kháng ngh  t eo qu  đ nh của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Trường h p bản án đư   t i   n  t eo qui đ nh tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự t   người đư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án; tự nguyện thi hành án 

ho c b   ư ng ch  t i   n  án t eo qui đ nh tại  á  Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự đ  đư c sửa đ i, b  sung năm 2014; t ời hiệu thi hành án 

đư c thực hiện t eo qui đ nh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự đ  đư c sửa 

đ i, b  sung năm 2014     

  Nơi nhận:                                                             T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

- Tòa án nhân dân Tp.HCM;                        TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Viện kiểm sát nhân dân Q.Tân Bình;  

- Chi cục Thi hành án dân sự Q.Tân Bình; 

-   ND   ường X, Q.Y; 

-  á  đương sự; 

- Lưu:   ,  ồ sơ. 

 

   Trương Lê Diễm Thúy 
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TÒA ÁN NHÂN  DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

 

Số: 39/2021/QĐ-SCBSBA  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  Tân Bình, ngày 02 tháng 12  năm 2021
 

  

QUYẾT ĐỊNH 

S A CHỮA       NG BẢN ÁN    TH M 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 ăn  ứ v o Điều 268 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Xét c n    sung bản án do có sự nh m l n k i đán  má  trong bản án số 

535/2021/HNGĐ-ST ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Toà án nhân dân quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ      in  đ    t xử sơ t ẩm vụ án dân sự về “Tran    ấp 

về l    n” giữa: 

- Nguyên đơn:       T   Hồng L, sin  năm 1986, đ a chỉ:  p A,     , 

hu ện T, tỉn  L1. 

- Bị đơn:  ng   ạm Quố  Đ, sin  năm 1982, đ a chỉ:   ường X, quận Y, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Sửa chữa,    sung bản án số 535/2021/HNGĐ-ST ngày 23 tháng 11 năm 

2021 của Toà án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh n ư sau: 

  ửa   ữa,    sung tại dòng thứ 4 t  trên xuống, trang thứ 5 của bản án 

n ư sau: “ ề t i sản   ung, n    ung:    L k ai k  ng    nên T a án n  n   n 

quận T n   n  k  ng  em   t, giải qu  t”. 

  

 Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân Q.TB; 

- Chi cục THA DS Q.TB 

- Lưu  ồ sơ tại Tòa án. 

                              TH M PHÁN  

 

 

 

 

                       Trương Lê Diễm Thúy 

 


